
Tra cứu Biểu thuế XNK Việt Nam

Chi tiết mã HS 0603
Mã HS 0603

Mô tả hàng hóa Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác
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7 dòng thuế thuộc 0603

Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn vị Thuế NK thông
thường

MFN VAT

0603.11.00 Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý
cách khác / - Tươi: / - - Hoa hồng

kg/cành 30% 20% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0603.12.00 Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý
cách khác / - Tươi: / - - Hoa cẩm chướng

kg/cành 30% 20% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0603.13.00 Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý
cách khác / - Tươi: / - - Phong lan

kg/cành 30% 20% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0603.14.00 Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý
cách khác / - Tươi: / - - Hoa cúc

kg/cành 30% 20% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0603.15.00 Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý
cách khác / - Tươi: / - - Họ hoa ly (Lilium spp.)

kg/cành 30% 20% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0603.19.00 Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý
cách khác / - Tươi: / - - Loại khác

kg/cành 30% 20% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

0603.90.00 Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý
cách khác / - Loại khác

kg/cành 30% 20% * / 5 / 8 / 10 (nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


